
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (MN1271) - 05 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non (MN1272) - 05 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Dinh dỡng trẻ em (MN2258) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (TG2204) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Kỹ năng làm việc hiệu quả (TG2238) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Mỹ học đại c¬ng (VN1209) - 06 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: C¬ sở văn hoá Việt Nam (VN1251) - 14 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95 K15DLTMNA61

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93 K15DLTMNA62

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94 K15DLTMNA63

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91 K15DLTMNA64

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92 K15DLTMNA65

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88 K15DLTMNA66

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96 K15DLTMNA67

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95 K15DLTMNA68

9 17DM150203 Đinh Thị Thu H¬ng 06/12/84 K15DLTMNA69

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86 K15DLTMNA610

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96 K15DLTMNA611

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82 K15DLTMNA612

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93 K15DLTMNA613

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94 K15DLTMNA614

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96 K15DLTMNA615

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84 K15DLTMNA616

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86 K15DLTMNA617

18 17DM150212 Đào Thị Bích Ph¬ng 14/11/92 K15DLTMNA618

19 17DM150213 Lê Thị Phợng 01/04/95 K15DLTMNA619

20 17DM150214 Đỗ Thị Nh Quỳnh 15/01/96 K15DLTMNA620

21 17DM150215 Lê Thị H¬ng Quỳnh 02/09/97 K15DLTMNA621

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82 K15DLTMNA622

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92 K15DLTMNA623

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94 K15DLTMNA624

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85 K15DLTMNA625

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86 K15DLTMNA626

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95 K15DLTMNA627

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96 K15DLTMNA628

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88 K15DLTMNA629

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91 K15DLTMNA630

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86 K15DLTMNA631

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92 K15DLTMNA632

33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89 K15DLTMNA633

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94 K15DLTMNA634
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